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	Thông tư số 3635

	Ngày 22 tháng 4 năm 2016


Kính gửi:
Các Thành viên IMO



Các Bên tham gia Công ước MARPOL không phải là Thành viên của IMO

Về việc:
Sửa đổi Công ước MARPOL

1 MEPC 69 (18 đến 22 tháng 4 năm 2016) đã xem xét và phê duyệt dự thảo sửa đổi các công cụ sau đây nhằm thông qua tại MEPC 70 (24-28 tháng 10 năm 2016):

.1 Phụ lục nhỏ II, Phụ lục I, Công ước MARPOL (Mẫu B Bổ sung Giấy chứng nhận Ngăn ngừa Ô nhiễm Dầu Quốc tế) được nêu tại phụ lục 1;

.2 Phụ lục V Công ước MARPOL (các chất HME và Mẫu Sổ Theo dõi Xử lý Rác thải) được nêu trong phụ lục 2; và 
.3 Phụ lục VI Công ước MARPOL (Hệ thống thu thập số liệu mức tiêu thụ nhiên liệu) được nêu trong phụ lục 3.

2 Căn cứ theo Điều 16 (2) (a) của Công ước MARPOL, Tổng thư ký vinh dự trình nguyên văn bản dự thảo sửa đổi đã nêu trong các phụ lục ở trên nhằm xem xét thông qua tại MEPC 70 theo Điều 16(2)(b), (c) và (d) của Công ước.
***
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PHỤ LỤC 1
DỰ THẢO SỬA ĐỔI PHỤ LỤC NHỎ II, PHỤ LỤC I, CÔNG ƯỚC MARPOL 

(Mẫu B Bổ sung Giấy chứng nhận Ngăn ngừa Ô nhiễm Dầu Quốc tế)
PHỤ LỤC I

QUY ĐỊNH NGĂN NGỪA Ô NHIỄM BỞI DẦU

Phụ lục nhỏ II

Mẫu Chứng nhận và Bổ sung IOPP

Mẫu B Bổ sung Giấy chứng nhận Ngăn ngừa Ô nhiễm Dầu Quốc tế

HỒ SƠ KẾT CẤU VÀ TRANG THIẾT BỊ CHO TÀU CHỞ DẦU
Phần 1 – Chi tiết tàu

1 Đoạn 1.11.8 và 1.11.9 được xóa.

Phần 5 – Kết cấu (các quy định 18, 19, 20, 23, 26, 27 và 28)

2 Đoạn 5.1 được thay thế như sau:

“5.1 

Theo các yêu cầu của Quy định 18, tàu có đủ điều kiện trở thành tàu chở két nước dằn riêng biệt theo Quy định 18.9 ......................................................................... "
3 Các đoạn 5.1.1 đến 5.1.6 hiện tại được xóa.

4 Đoạn 5.2 được thay thế như sau:

“5.2
Két nước dằn riêng biệt (SBT) theo Quy định 18 được phân bố như sau:

	Két nước
	Thể tích (m3)
	Két nước
	Thể tích (m3) 

	
	
	
	

	
	
	Tổng

thể tích………………..……..m3


“

5 Đoạn 5.2.1 đến 5.2.3, 5.3 và 5.3.1 đến 5.3.5 hiện tại sẽ được xóa. 

6 Đoạn 5.4 và 5.4.1 đến 5.4.4 hiện tại được đánh số lại là 5.3 và 5.3.1 đến 5.3.4.
7 Các đoạn hiện tại 5.5 và 5.5.1 đến 5.5.2 sẽ được xóa.
8 Tất cả các đoạn tiếp theo trong phần 5 đều được đánh số lại theo thứ tự.
***
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PHỤ LỤC 2

DỰ THẢO SỬA ĐỔI PHỤ LỤC V CÔNG ƯỚC MARPOL

PHỤ LỤC V

QUY ĐỊNH NGĂN NGỪA Ô NHIỄM BỞI RÁC THẢI TỪ TÀU

Quy định 4

Thải rác bên ngoài khu vực đặc biệt

1 Trong câu thứ hai của đoạn 1.3, cụm từ "có tính đến các hướng dẫn do Tổ chức phát triển" được thay bằng "phù hợp với các tiêu chí được quy định trong phụ lục con I của Phụ lục này".

2 Đoạn 3 mới được thêm như sau:

"3 
Hàng rắn chở rời theo định nghĩa trong quy định VI/1-1.2 của Công ước Quốc tế về An toàn Sinh mạng Trên Biển, 1974, được sửa đổi, ngoài hàng hạt, sẽ được phân loại theo phụ lục cpm I của Phụ lục này và được người gửi hàng khai báo là có hại cho môi trường biển hay không*. "

3 Đoạn 3 hiện tại được đánh số lại thành đoạn 4.

Quy định 6

Thải rác trong khu vực đặc biệt

4 Đoạn 1.2.1 được thay như sau:

"1.2.1 
Cặn hàng được chứa trong nước rửa hầm hàng không bao gồm các chất được phân loại là có hại cho môi trường biển theo các tiêu chuẩn quy định tại phụ lục con I của Phụ lục này".

5 Đoạn 1.2.2 mới được thêm vào như sau:

"1.2.2 
Hàng rắn chở rời theo định nghĩa trong quy định VI/1-1.2 của Công ước Quốc tế về An toàn Sinh mạng Trên Biển, 1974, được sửa đổi, trừ hàng hạt, sẽ được phân loại theo phụ lục con I của Phụ lục này và do người gửi hàng khai báo việc liệu chúng có hại cho môi trường biển hay không ".

6 Đoạn 1.2.3 mới được thêm vào như sau:

"1.2.3 
Chất làm sạch hoặc chất phụ gia, chứa trong nước rửa hầm hàng không bao gồm các chất được phân loại là có hại cho môi trường biển có tính đến các hướng dẫn do Tổ chức phát triển."

7 Đoạn 1.2.2 đến 1.2.4 hiện được đánh số lại thành 1.2.4 đến 1.2.6. Đoạn 1.2.6 đánh số lại được sửa đổi để được đọc như sau:

[image: image2]
*
Đối với tàu hoạt động trong các chuyến đi quốc tế, xem phần 4.2.3 của Bộ luật Hàng rắn chở rời Hàng hải Quốc tế (IMSBC); đối với tàu không hoạt động trong các chuyến đi quốc tế thì có thể sử dụng các phương tiện khai báo khác theo quyết định của Người Quản trị.
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"1.2.6 
Trong trường hợp đã hoàn thành các điều kiện từ tiểu đoạn.2.1 đến 2.5 của đoạn này thì việc xả nước rửa hầm hàng chứa các cặn hàng phải được thực hiện càng xa càng tốt với vùng đất gần nhất hoặc dải băng gần nhất và không nhỏ hơn 12 hải lý từ vùng đất gần nhất hoặc dải băng gần nhất."

Quy định 10

Kế hoạch quản lý các áp phích, rác thải

8 Trong phần mở đầu của đoạn 3, từ "phụ lục con" được thay bằng từ "phụ lục con II".

9 Đoạn 3.2 được thay thế bằng các điểm sau:

".2 
Mục nhập cho mỗi lần thải vào biển theo các quy định 4, 5, 6 hoặc mục 5.2 của chương 5 phần II-A của Bộ luật quốc tế về tàu hoạt động tại các vùng nước thuộc cực trái đất (Polar Code) phải bao gồm ngày và giờ, vị trí của tàu (vĩ độ và kinh độ), loại rác và lượng rác ước tính (tính bằng mét khối) được thải ra. Đối với việc thải cặn hàng, các vị trí bắt đầu và dừng thải phải được ghi thêm vào các số liệu nêu trên;

10 Sau đoạn 3.2 hiện tại, các đoạn 3.3 và 3.4 mới được đưa vào như sau:

".3 
Thông tin ghi lại cho mỗi lần đốt rác xong phải bao gồm ngày tháng và thời gian và vị trí của tàu (vĩ độ và kinh tuyến) khi bắt đầu và ngừng đốt, các loại rác thải và số lượng ước tính được đốt cho từng loại bằng mét khối;

.4 
Thông tin ghi lại cho mỗi lần thải vào cơ sở tiếp nhận tại cảng hoặc tàu khác bao gồm ngày, thời gian thải, cảng hoặc cơ sở hoặc tên tàu, loại rác và lượng thải ước tính cho từng loại bằng mét khối; "

11 Đoạn 3.3 hiện tại được đánh số lại thành 3,5 và giữa các từ "Sổ" và "phải", cụm từ "cùng với những lần tiếp nhận của các cơ sở tiếp nhận" được chèn vào.

12 Đoạn 3.4 hiện tại được đánh số lại thành 3.6 và được thay thế bằng: 
".6 
Trong trường hợp có hoạt động xả hoặc mất mát bất ngờ được đề cập trong Quy định 7 của Phụ lục này phải ghi lại vào Sổ Theo dõi Xử lý Rác thải hoặc trong trường hợp tàu có tổng dung tích dưới 400 thì phải ghi vào sổ nhật ký chính thức của tàu về ngày và thời gian xảy ra, cảng hoặc vị trí của tàu tại thời điểm xảy ra (vĩ độ, kinh độ và độ sâu nước nếu biết) , lý do thải hoặc mất, thông tin vật phẩm được thải hoặc mất đi, loại rác được thải hoặc mất đi, số lượng ước tính cho mỗi loại bằng mét khối, các biện pháp phòng ngừa hợp lý để ngăn chặn hoặc giảm thiểu hoạt động thải hoặc mất mát bất ngờ và các nhận xét chung.
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13 Phụ lục con I mới được thêm vào như dưới đây và phụ lục con hiện tại được đánh số lại thành phụ lục con II:

"PHỤ LỤC CON I

Tiêu chuẩn phân loại hàng rắn chở rời có hại cho môi trường biển

1 Theo Phụ lục này, cặn hàng được coi là có hại cho môi trường biển, nếu chúng là cặn của hàng rắn chở rời được phân loại theo tiêu chuẩn của Hệ thống hài hoà toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hoá chất của Liên hợp quốc (GHS ) đáp ứng các thông số sau1:
.1 Độc cấp tính môi trường nước Loại 1; và/hoặc

.2 Độc Mãn tính Môi trường nước Loại 1 hoặc 2; và/hoặc

.3 Chất gây ung thư2 Loại 1A hoặc 1B kết hợp với không phân hủy nhanh và có chất độc tích tụ cao; và/hoặc

.4 Chất gây đột biến2 Loại 1A hoặc 1B kết hợp với không phân huỷ nhanh và có chất độc tích tụ cao; và/hoặc

.5 Độc tính sinh sản2 Loại 1A hoặc 1B kết hợp với không phân hủy nhanh và có chất độc tích tụ cao; và/hoặc

.6 Độc tính có hại cho các cơ quan thông qua tiếp xúc lặp đi lặp lại2 Loại 1 kết hợp với không phân hủy nhanh và có chất độc tích tụ; và/hoặc

.7 Hàng rắn chở rời chứa hoặc bao gồm các loại polyme tổng hợp, cao su, chất dẻo hoặc nguyên liệu nhựa (kể cả các nguyên liệu được xẻ, xay, xắt nhỏ hoặc nghiền nhỏ hoặc các vật liệu tương tự)."

14 Phần 3 phụ lục con II được thay thế như sau:

"3 
Mô tả về rác thải

Rác thải được nhóm vào các danh mục để ghi trong phần I và II của Sổ Theo dõi Xử lý Rác thải (hoặc sổ nhật ký chính thức của tàu) như sau:
Phần I
A 
Nhựa

B 
Chất thải thực phẩm

C 
Chất thải sinh hoạt

[image: image3]
1
Tiêu chuẩn dựa trên UN GHS. Đối với hướng dẫn các sản phẩm cụ thể (ví dụ: kim loại và hợp chất kim loại vô cơ) trong UN GHS, phụ lục 9 và 10 cần có để diễn giải đúng các tiêu chuẩn và phân loại và phải tuân theo.
2
Các sản phẩm được phân loại là độc tính Gây Ung thư, Gây Đột biến, Sinh sản hoặc có hại cho các cơ quan thông qua tiếp xúc lặp đi lặp lại cho các mối nguy về răng miệng và da hoặc không có chỉ dẫn về đường phơi nhiễm trong báo cáo nguy hiểm.
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D 
Dầu ăn

E 
Tro lò đốt
F 
Rác thải từ hoạt động

G 
Xác động vật
H 
Ngư cụ

I 
Rác thải điện tử

Phần II

Cặn hàng"

15 Hồ sơ Xả rác trong phụ lục con II đánh số lại được thay thế sẽ được thay thế bằng:
"HỒ SƠ XẢ RÁC 
PHẦN I

Đối với tất cả rác thải không phải là cặn hàng theo Quy định 1.2 (định nghĩa)

	Tên tàu
	Số hoặc chữ cái phân biệt
	Số IMO


Danh mục Rác
	A-Nhựa
	B-Rác thải thực phẩm
	C-Rác thải sinh hoạt (ví dụ sản phẩm giấy, giẻ rách, thủy tinh, kim loại, chai, đồ sành sứ,…)

	D-Dầu ăn
	E-Tro lò đốt
	F-Rác thải từ hoạt động
	G-Xác động vật
	H-Ngư cụ

	I–Rác thải điện tử


Rác thải từ hoạt động theo công ước MARPOL Phụ lục V Quy định 4 (ngoài khu vực đặc biệt), số 5 (sàn cố định và nổi) hoặc số 6 (các vùng đặc biệt) hoặc chương 5 của phần II-A của Bộ luật quốc tế về tàu hoạt động tại các vùng nước thuộc cực trái đất (Polar Code)
	Ngày/ Giờ
	Vị trí của tàu (vĩ độ / kinh độ) hoặc cảng nếu được xử lý trên bờ hoặc tên tàu nếu được thải ra tàu khác
	Danh mục
	Lượng ước tính được thải
	Lượng ước tính được đốt (m3)
	Ghi chú: (ví dụ thời gian bắt đầu/kết thúc và vị trí đốt; ghi chú chung)
	Chứng nhận / Chữ ký

	
	
	
	Vào biển (m3)
	Vào cơ sở tiếp nhận hoặc sang tàu khác (m3)
	
	
	

	/
:
	
	
	
	
	
	
	

	/
:
	
	
	
	
	
	
	

	/
:
	
	
	
	
	
	
	

	/
:
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Trường hợp thải hoặc mất rác thải theo quy định 7

	Ngày/ Giờ
	Vị trí của tàu (vĩ độ/ kinh độ và độ sâu nước nếu biết)
	Danh mục
	Lượng ước tính bị mất hoặc thải (m3)
	Ghi chú lý do xả hoặc mất và những ghi chú chung (ví dụ các biện pháp phòng ngừa hợp lý được thực hiện để ngăn chặn hoặc giảm thiểu sự thải hoặc mất mát do tai nạn và các ghi chú chung)
	Chứng nhận / Chữ ký

	/
:
	
	
	
	
	

	/
:
	
	
	
	
	


Chữ ký của thuyền trưởng : 
Ngày tháng:  


PHẦN II

Đối với tất cả cặn hàng theo quy định 1.2 (định nghĩa)

	Tên tàu
	Số hoặc chữ cái phân biệt
	Số IMO


Thải trong quá trình vận hành theo Quy định 4 và 6
	Ngày/ Giờ
	Vị trí của tàu (vĩ độ / kinh độ) hoặc cảng nếu được xử lý trên bờ 
	HME Có/Không
	Lượng ước tính được thải
	Vị trí bắt đầu và kết thúc của tàu thải ra biển
	Chứng nhận / Chữ ký

	
	
	
	Vào biển (m3)
	Vào cơ sở tiếp nhận hoặc sang tàu khác (m3)
	
	

	/
:
	
	
	
	
	
	
	

	/
:
	
	
	
	
	
	
	

	/
:
	
	
	
	
	
	
	

	/
:
	
	
	
	
	
	
	


Chữ ký của thuyền trưởng : 
Ngày tháng:  
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PHỤ LỤC 3
DỰ THẢO SỬA ĐỔI CÔNG ƯỚC MARPOL PHỤ LỤC VI

(Hệ thống thu thập dữ liệu tiêu hao nhiên liệu)

Quy định 1

Ứng dụng

1 Quy định 3, 5, 6, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21 và 22 "được thay bằng" quy định 3, 5, 6, 13, 15, 16, 18, 19, 20 , 21, 22 và 22A".

Quy định 2

Các định nghĩa

2 Sau đoạn 47 hiện tại, các đoạn 48 và 49 mới được thêm vào như sau: 
"48 
Niên lịch có nghĩa là khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12".

"49 
Chủ tàu đăng ký có nghĩa là chủ tàu được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký tàu do Cơ quan quản lý ban hành".

Quy định 3

Ngoại lệ và miễn trừ
3 Trong phần mở đầu của đoạn 2, từ câu 2 đến câu 3 hiện tại, một câu mới được thêm như sau:

"Giấy phép theo quy định 3.2 này không miễn cho tàu yêu cầu báo cáo theo quy định 22A và không làm thay đổi loại và phạm vi dữ liệu cần báo cáo theo quy định 22A".

Quy định 5

Khảo sát
4 Vào cuối đoạn 4.3, văn bản mới được thêm như sau:

"và đã được sửa đổi phù hợp để phản ánh sự chuyển đổi lớn trong những trường hợp có sự chuyển đổi lớn ảnh hưởng đến phương pháp thu thập dữ liệu và/ hoặc các quá trình báo cáo;"

5 Một đoạn mới 4.5 được đưa vào như sau:

".5 
Cơ quan Quản lý sẽ đảm bảo rằng đối với mỗi con tàu, SEEMP phải tuân thủ quy định 22.2 của Phụ lục này, được thực hiện trước khi thu thập dữ liệu theo quy định 22A của Phụ lục này để đảm bảo tiến trình được thực hiện trước khi bắt đầu thời gian báo cáo đầu tiên của tàu. Phải cung cấp xác nhận về tính tuân thủ của tàu".

Quy định 6

Cấp hoặc chứng thực Giấy chứng nhận
6 Sau đoạn 5 hiện tại, các khoản 6 và 7 mới được thêm vào như sau:
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“Tuyên bố Tính Tuân thủ

6 
Khi nhận được dữ liệu được báo cáo theo quy định 22A.3 của Phụ lục này, Cơ quan Quản lý hoặc bất kỳ tổ chức nào được ủy quyền hợp pháp phải xác định liệu dữ liệu đã được báo cáo theo quy định 22A của Phụ lục này và nếu có,  phải cấpTuyên bố Tính Tuân thủ cho tàu không muộn hơn năm tháng kể từ đầu năm dương lịch. Trong mọi trường hợp, Cơ quan Quản lý phải chịu trách nhiệm về Tuyên bố Tính Tuân thủ.

"7 
Khi nhận được dữ liệu được báo cáo theo các quy định 22A.4, 22A.5 hoặc 22A.6 của Phụ lục này, Cơ quan quản lý hoặc tổ chức được ủy quyền hợp pháp phải kịp thời xác định liệu dữ liệu đã được báo cáo theo quy định 22A chưa, nếu có, cấpTuyên bố Tính Tuân thủ cho tàu vào thời điểm đó. Trong mọi trường hợp, Cơ quan Quản lý phải chịu trách nhiệm về Tuyên bố Tính Tuân thủ. "

Quy định 8

Mẫu Giấy chứng nhận

7 Sau đoạn 2 hiện tại, đoạn 3 mới được thêm như sau: 
"Tuyên bố Tính Tuân thủ

3 
Bản Tuyên Bố Tuân theo các quy định 6.6.1 và 6.6.2 của Phụ lục này phải được lập thành một mẫu tương ứng với mô hình được nêu trong phụ lục con X của Phụ lục này và ít nhất bằng tiếng Anh, Pháp hoặc Tây Ban Nha. Nếu cũng sử dụng ngôn ngữ chính thức của Bên cấpthì ngôn ngữ này sẽ được sử dụng trong trường hợp có tranh chấp hoặc sai lệch."

Quy định 9

Thời hạn và hiệu lực của Giấy chứng nhận

8 Sau đoạn 11 hiện tại, khoản 12 mới được thêm như sau: 
"Tuyên Bố Tính Tuân Thủ
12 
Tuyên bố Tính Tuân thủ theo quy định 6.6.1 của Phụ lục này sẽ có hiệu lực cho năm dương lịch cấpTuyên bố Tính Tuân thủ và trong năm tháng đầu tiên của năm dương lịch tiếp theo. Tuyên bố Tính Tuân thủ theo quy định 6.6.2 của Phụ lục này sẽ có giá trị cho năm dương lịch cấptuyên bố tính tuân thủ trong năm dương lịch sau và năm tháng đầu của năm dương lịch tiếp theo. Tất cả Tuyên bố Tính Tuân thủ phải được giữ trên tàu trong thời gian ít nhất là thời hạn hiệu lực. "

Quy định 10

Kiểm tra của Chính quyền Cảng đối với các yêu cầu vận hành

9 Trong đoạn 5, các từ "Tuyên Bố Tính Tuân Thủ và" được thêm vào trước cụm từ "Giấy Chứng Nhận Hiệu Quả Năng Lượng Quốc Tế".

Quy định 22

Kế hoạch quản lý hiệu quả năng lượng tàu (SEEMP)

10 Sau đoạn 1 hiện tại, đoạn 2 mới được thêm vào như sau và đoạn 2 hiện tại được đánh số lại thành đoạn 3:
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"2 
Bắt đầu [DATE], SEEMP bao gồm mô tả về phương pháp sẽ được sử dụng để thu thập dữ liệu theo yêu cầu của quy định 22A.1 của Phụ lục này và các quá trình sẽ được sử dụng để báo cáo dữ liệu cho Cơ quan Quản lý Tàu."

11 Sau khi quy định hiện hành 22, quy định 22A mới được đưa vào như sau:

"Quy định 22A

Thu thập và báo cáo số liệu tiêu thụ nhiên liệu của tàu

1 
Bắt đầu từ năm dương lịch [20XX], mỗi tàu 5,000 GT trở lên sẽ thu thập dữ liệu được quy định tại phụ lục con IX của Phụ lục này, theo phương pháp có trong SEEMP.

2 
Trừ khi được quy định tại các đoạn 4, 5 và 6 của quy định này, vào cuối mỗi năm dương lịch, tàu sẽ tổng hợp số liệu thu thập được trong năm dương lịch đó.

3 
Trừ khi được quy định tại các đoạn 4, 5 và 6 của quy định này, trong vòng ba tháng sau khi kết thúc năm dương lịch, tàu phải báo cáo cho Cơ quan quản lý hoặc tổ chức được ủy quyền hợp pháp giá trị tổng hợp cho mỗi số liệu nêu trong Phụ lục con IX của Phụ lục này thông qua truyền thông điện tử và sử dụng một định dạng chuẩn được phát triển bởi Tổ chức.

4 
Trước khi tàu chuyển một tàu từ một Cơ quan quản lý sang tàu khác, tàu sẽ báo cáo với Cơ quan Quản lý dữ liệu tổng hợp cho giai đoạn của năm dương lịch tương ứng với Cơ quan quản lý đó theo quy định trong Phụ lục con IX của Phụ lục này và theo yêu cầu của Cơ quan Quản lý , các dữ liệu phân tách.

5 
Trước khi thay đổi từ một chủ tàu đăng ký sang chủ tàu khác, tàu sẽ báo cáo với Cơ quan Quản lý dữ liệu tổng hợp cho năm dương lịch tương ứng với chủ tàu đó theo quy định trong phụ lục con IX của Phụ lục này và theo yêu cầu của Cơ quan quản lý, dữ liệu phân tách.

6 
Trong trường hợp thay đổi từ Điều này sang người khác và từ một chủ sở hữu đã đăng ký sang một người khác đồng thời, sẽ áp dụng đoạn 4 của quy định này.

7 
Dữ liệu sẽ được xác minh theo các thủ tục do Cơ quan Quản lý lập, có bao gồm các hướng dẫn do Tổ chức phát triển.

8 
Trừ khi được quy định tại các khoản 4, 5 và 6 của quy định này, các dữ liệu phân tách có chứa dữ liệu được báo cáo ghi trong Phụ lục con IX của Phụ lục này cho năm dương lịch trước đó phải được tiếp cận dễ dàng trong khoảng thời gian không ít hơn 12 tháng kể từ kết thúc năm dương lịch gần nhất và được cung cấp cho Cơ quan quản lý theo yêu cầu.

9 
Các Cơ quan quản lý phải đảm bảo rằng dữ liệu được báo cáo ghi trong phụ lục con IX của Phụ lục này bởi các tàu đăng ký có trọng tải từ 5.000 GT trở lên được chuyển đến Cơ sở Dữ liệu Tiêu thụ Nhiên liệu Tàu của IMO thông qua giao tiếp điện tử và sử dụng một định dạng chuẩn được phát triển bởi Tổ chức chậm nhất là một tháng sau khi cấpTuyên Bố Tính Tuân thủ các tàu này.

10 
Trên cơ sở dữ liệu được báo cáo đưa lên Phòng Cơ sở dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu của IMO, Tổng thư ký của Tổ chức sẽ lập báo cáo hàng năm cho Ủy ban Bảo vệ Môi 
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trường Biển tổng hợp dữ liệu thu thập được, tình trạng dữ liệu bị thiếu và các thông tin có liên quan khác theo yêu cầu của Ủy ban.
11 
Tổng thư ký của Tổ chức sẽ lưu trữ một cơ sở dữ liệu ẩn danh khi không thể xác định được danh tính của một con tàu cụ thể. Các bên có quyền truy cập vào các dữ liệu ẩn danh để phân tích và xem xét.
12 
Cơ sở Dữ liệu Tiêu thụ Nhiên liệu Tàu của IMO sẽ được Tổng Thư ký của Tổ chức đảm nhiệm và quản lý theo các hướng dẫn của Tổ chức. "
12 Các phụ lục con IX và X được thêm vào sau phụ lục con VIII như sau:
"Phụ lục con IX
Thông tin phải được chuyển đến Cơ sở Dữ liệu Tiêu thụ Nhiên liệu Tàu của IMO
Đặc điểm tàu
Số IMO
Đặc tính kỹ thuật của tàu 
Loại tàu

GT2 
NT3 
DWT4
Đầu ra công suất (công suất định mức) của động cơ chính và phụ (kW)
EEDI (nếu có)

Cấp băng (nếu có)5
Tiêu thụ nhiên liệu, theo loại nhiên liệu, bằng tấn hệ mét và các phương pháp sử dụng để thu thập dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu
Khoảng cách di chuyển6 từ bến đến bến, số giờ không có ở bến
Phụ lục con X
Mẫu Tuyên bố Tính Tuân thủ - Báo cáo Tiêu thụ Nhiên liệu 
 TUYÊN BỐ TÍNH tuân thủ - Báo cáo tiêu thụ nhiên liệu

Được cấptheo các điều khoản của Nghị định thư năm 1997, được sửa đổi bằng Nghị quyết MEPC.XXX (XX), sửa đổi Công ước Quốc tế về Ngăn ngừa Ô nhiễm bởi Tàu, năm 1973,

[image: image4]
2
GT phải được tính toán phù hợp với Công ước quốc tế về Đo Dung tích Tàu (ITC 1969). Nếu không áp dụng, ghi chú "N/A".  
3
NT phải được tính toán phù hợp với Công ước quốc tế về Đo Dung tích Tàu (ITC 1969). Nếu không áp dụng, ghi chú "N / A".
4
DWT có nghĩa là chênh lệch về số dung tích giữa độ dịch chuyển của tàu trong trong nước có mật độ 1.025 kg/m3 tại mức mớn nước có tải tối đa vào mùa hè và trọng lượng nhẹ của tàu. Mớn nước có tải  vào mùa hè cần được lấy làm mớn nước tối đa vào mùa hè theo chứng nhận trong sổ tay về độ ổn định được Cơ quan Quản lý hay tổ chức được nó công nhận. Nếu không áp dụng, ghi chú "N/A".
5
Cấp băng nên phù hợp với định nghĩa được nêu trong Bộ luật quốc tế về tàu hoạt động tại các vùng nước thuộc cực trái đất (Polar Code), nghị quyết MSC.385 (94).
6
Khoảng cách di chuyển phải được định nghĩa là khoảng cách đi qua mặt nước theo SOLAS chương V.
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sửa đổi theo Nghị định thư năm 1978 có liên quan (sau đây gọi tắt là "Công ước") dưới sự điều hành của Chính phủ:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(tên đầy đủ của Bên đó)
Bởi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(tên đầy đủ của người có thẩm quyền hoặc tổ chức được ủy quyền theo quy định của Công ước)
Chi tiết tàu7
Tên tàu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Số hoặc chữ cái đặc trưng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Số IMO8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cảng Đăng ký . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tổng dung tích. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SAU ĐÂY XIN CHỨNG THỰC:

1. Tàu đã nộp cho Cơ quan Quản lý này các dữ liệu yêu cầu theo quy định 22A của Công ước, bao gồm các hoạt động tàu từ DD/MM 20XX đến DD/MM 20XX; và
2. Số liệu được thu thập và báo cáo theo phương pháp và quy trình được đề cập trong SEEMP của tàu có hiệu lực trong thời gian từ DD/MM 20XX đến DD/MM 20XX.
Được cấp tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(nơi cấp Tuyên bố)
Ngày tháng (dd/mm/yyyy) . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(nơi cấp)
(chữ ký của cơ quan có thẩm quyền cấp Tuyên bố)
(đóng dấu hoặc tem của cơ quan quản lý nếu có)"

[image: image5]
7 Ngoài ra, chi tiết tàu có thể được đặt theo chiều ngang, trong hộp.
8 Theo hệ thống số nhận dạng tàu IMO, được thông qua bởi Tổ chức theo Nghị quyết A.600 (15).
E
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